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Ngày /tháng/ 
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tộc

Trường 
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tuyển
Điểm thi Ghi chú

I Vị trí việc làm giáo viên

1 Thào Thị Sáng 02/4/1998 Mông
ĐH SP Nghệ thuật Trung 

ương
Âm nhạc 76,3

2 Lường Văn Bảng 07/02/1994 Thái Đại học Tây Bắc Địa lí 55

3 Tòng Thị Cương 09/10/2000 Thái ĐH SP Hà Nội Địa lí 80

4 Vừ Bả Chảnh 01/4/1998 Mông Đại học Tây Bắc Địa lí 60

5 Vàng A Chơ 29/10/1997 Mông Đại học Tây Bắc Địa lí 75

6 Lò Văn Hòa 10/10/1996 Lào Đại học Tây Bắc Địa lí 56,3

7 Võ Huy Hùng 07/01/1985 Kinh Đại học Sư phạm Hà Nội Địa lí 85

8 Lò Thị Hương 10/4/1998 Thái Đại học Tây Bắc Địa lí 81,3

9 Phàn Thị Lượng 08/5/1995 Dao Đại học SP Hà Nội Địa lí 82,5

10 Tống Mý Ly 07/3/1990 Xạ phang Đại học Tây Bắc Địa lí 81,9

11 Quàng Thị Mai 01/01/1998 Thái Đại học SP Thái Nguyên Địa lí
Vắng

12 Cầm Văn Nam 10/12/1996 Thái Đại học Tây Bắc Địa lí
Vắng

13 Nguyễn Khắc Mai Tùng 18/8/1993 Kinh Đại học Tây Bắc Địa lí 85,8

14 Nguyễn Thị Phương Thảo 17/10/1999 Kinh ĐHSP Hà Nội Địa lí 85

15 Lò Thị Thầm 06/7/1992 Thái Đại học Tây Bắc Địa lí
Vắng

16 Mào Văn Thợi 06/3/1997 Thái Đại học Tây Bắc Địa lí 55

17 Lường Thị Thuấn 13/12/1997 Thái Đại học Tây Bắc Địa lí 78,8

18 Khoàng Thị Anh 25/12/1994 Thái Đại học Tây Bắc GDCD 77,5

19 Nguyễn Thị Tú Anh 30/8/1999 Kinh ĐHSP Hà Nội GDCD 67,5

20 Vì Văn Cường 06/3/1995 Lào ĐH Tây Bắc GDCD 68,8

21 Vàng Thị Chung 12/08/1991 Kháng Đại học Tây Bắc GDCD 86,3

22 Hờ A Chứ 12/10/1997 Mông Đại học Tây Bắc GDCD 77,5

23 Sộng Thị Dung 17/5/1995 Mông Đại học Tây Bắc GDCD 77,5

24 Vừ A Gấu 01/4/1997 Mông Đại học Tây Bắc GDCD
Vắng

Họ và tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

KẾT QUẢ THI THỰC HÀNH, PHỎNG VẤN KỲ THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

KHỐI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN

THÔNG BÁO



2

TT
Ngày /tháng/ 

năm sinh

Dân

tộc

Trường 

đào tạo

Vị trí việc làm dự 

tuyển
Điểm thi Ghi chúHọ và tên

25 Lò Thị Hà 11/7/1999 Thái ĐH Tây Bắc GDCD 73,8

26 Lường Văn Hoàng 04/3/1995 Thái ĐH Tây Bắc GDCD 66,3

27 Tao Thị Huyền 17/12/2000 Thái Đại học Tây Bắc GDCD 75

28 Vũ Thị Lệ 06/10/1997 Kinh Đại học Sư phạm Hà Nội GDCD 82,5

29 Khoàng Phì Lớ 17/3/1999 Hà Nhì
ĐHSP-Đại học Thái 

Nguyên
GDCD 87,5

30 Giàng A Lụ 01/10/1995 Mông Đại học Tây Bắc GDCD 72,5

31 Thào A Minh 05/9/1994 Mông Đại học Tây Bắc GDCD
Vắng

32 Và A Minh 04/6/1998 Mông Đại học Tây Bắc GDCD
Vắng

33 Lò Thị Nga 21/7/1995 Thái ĐH Tây Bắc GDCD 72,5

34 Vàng A Phổ 23/3/1997 Mông Đại học Tây Bắc GDCD 82,5

35 Lò Thị Phương 08/7/1998 Thái Đại học Tây Bắc GDCD 87,5

36 Vũ Thị Phượng 15/3/2000 Kinh Đại học SP Hà Nội GDCD 77,5

37 Hảng Thị Sinh 07/5/1994 Mông ĐH Tây Bắc GDCD 72,5

38 Lầu A Só 09/7/1996 Mông ĐHSP Hà Nội GDCD 70

39 Quàng Văn Tích 10/02/1994 Thái Đại học Tây Bắc GDCD
Vắng

40 Sình A Tống 26/10/1996 Mông Đại học SP Hà Nội GDCD
Vắng

41 Lường Văn Tư 15/10/1998 Thái Đại học Tây Bắc GDCD 76,3

42 Lò Văn Thịnh 19/10/1999 Thái ĐH Tây Bắc GDCD 72,5

43 Lò Thị Thơ 08/7/1996 Khơ mú Đại học Tây Bắc GDCD 70

44 Vì Thị Hồng Thúy 08/03/1999 Thái ĐH Tây Bắc GDCD 77,5

45 Lò Thị Trang 04/01/1999 Thái Đại học SP Thái Nguyên GDCD
Vắng

46 Lò Thị Thu Trang 14/12/1999 Thái Đại học SP Hà Nội GDCD 71,3

47 Thào A Trang 08/12/1999 Mông Đại học SP Thái Nguyên GDCD
Vắng

48 Lê Ngọc Ánh 10/10/1997 Kinh Đại học SP Hà Nội 2 GDQP-AN 78,8

49 Cháng A Chừ 05/8/1996 Mông Đại học Chính trị GDQP-AN 78,8

50 Sùng Tuấn Dơ 20/11/1998 Mông ĐH Trần Quốc  Tuấn GDQP-AN 90

51 Pòong Văn Hiếu 11/3/1999 Thái Đại học Ngô Quyền GDQP-AN 87,5

52 Quàng Văn Hoàng 15/05/1999 Thái Đại học SP Hà Nội 2 GDQP-AN 82,5

53 Lường Thị Phượng 01/12/1999 Thái Đại học SP Hà Nội GDQP-AN 91,3

54 Thào A Vàng 11/8/1997 Mông Đại học chính trị GDQP-AN 77,5
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55 Nguyễn Việt Dũng 02/4/1998 Kinh ĐHSP Hà Nội 2 Hóa học 60,5

56 Cà Thị Hà 11/4/1995 Thái Đại học Tây Bắc Hóa học 51,3

57 Phạm Thị Phượng 07/10/1995 Tày Đại học Tây Bắc Hóa học
Vắng

58 Lầu Thị Sếnh 01/3/1995 Mông ĐH Tây Bắc Hóa học 58

59 Giàng A Thẳng 08/2/1996 Mông Đại học Tây Bắc Hóa học 62,5

60 Mào Đức Anh 31/12/1997 Thái Đại học Tây Bắc Lịch sử 56,3

61 Nguyễn Ngọc Ánh 29/12/1989 Kinh Đại học Tây Bắc Lịch sử 65

62 Chu Văn Bàn 01/8/1991 Thái Đại học SP Hà Nội Lịch sử 78,8

63 Đỗ Thị Bắc 03/10/2000 Kinh Đại học SP Hà Nội Lịch sử 83,8

64 Vừ Bả Chia 06/01/1997 Mông Đại học Tây Bắc Lịch sử 63,2

65 Lò Thị Chơm 05/02/1993 Thái Đại học Tây Bắc Lịch sử
Vắng

66 Mùa Thị Dạy 15/7/1997 Mông Đại học Tây Bắc Lịch sử 60

67 Vừ A Đông 15/10/1996 Mông Đại học Tây Bắc Lịch sử 66,3

68 Cà Thị Hoa 02/7/1996 Thái Đại học Tây Bắc Lịch sử 75

69 Sùng Thị Hoa 04/02/1999 Mông Đại học Sư phạm Hà Nội Lịch sử 65

70 Hạng Thị Là 11/10/1997 Mông Đại học Tây Bắc Lịch sử 57,5

71 Cháng A Lăm 07/10/1993 Mông Đại học Tây Bắc Lịch sử 68,8

72 Nguyễn Thùy Linh 15/9/1997 Kinh Đại hoc Giáo dục Lịch sử 83,8

73 Lý Thị Thu Nguyệt 03/7/2000 Dao Đại học SP Hà Nội 2 Lịch sử 67,5

74 Nguyễn Thị Oanh 23/6/1996 Kinh
Đại học SP- ĐH Thái 

Nguyên
Lịch sử 81,3

75 Bùi Văn Quân 08/7/1988 Mường Đại hoc Tây Bắc Lịch sử
Vắng

76 Cà Thị Sơn 10/9/1999 Thái ĐH SP Hà Nội Lịch sử 67,5

77 Quàng Văn Sơn 06/7/1999 Thái Đại học Tây Bắc Lịch sử 53,8

78 Cà Thị Tâm 10/5/1999 Thái
Đại học SP- ĐH Thái 

Nguyên
Lịch sử 65

79 Vàng A Tồng 14/6/1996 Mông Đại học Tây Bắc Lịch sử 58,2

80 Quàng Thị Tuân 12/11/1992 Thái Đại học Tây Bắc Lịch sử 53,8

81 Lê Thu Thảo 12/02/2000 Kinh Đại học SP Hà Nội Lịch sử 74,4

82 Lường Thị Vi Thảo 07/10/2000 Thái ĐH SP Hà Nội Lịch sử 66,3

83 Nguyễn Phương Thảo 10/02/1999 Kinh Đại học Sư phạm Hà Nội Lịch sử 82,5

84 Lù Thị Thinh 09/8/1989 Thai
Đại học SP- ĐH Thái 

Nguyên
Lịch sử

Vắng
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85 Tòng Thị Thứ 11/8/1997 Thái Đại học Tây Bắc Lịch sử 61,9

86 Trần Thị Vân 15/02/1993 Kinh Đại học Tây Bắc Lịch sử 62,5

87 Bùi Thị Nga 30/10/1988 Kinh Đại học kiến trúc Mỹ thuật 76,5

88 Lường Thị Ánh 23/9/1994 Thái Đại học Tây Bắc Ngữ văn 75,6

89 Quàng Thị Duyên 29/3/1999 Thái Đại học SP Hà Nội Ngữ văn 76,3

90 Đinh Thị Hằng 17/7/2000 Kinh Đại học SP Hà Nội Ngữ văn 86,3

91 Vũ Thu Hiền 30/5/2000 Kinh Đại học SP Hà Nội Ngữ văn 87,5

92 Nguyễn Thị Thúy Huyền 26/9/1998 Kinh Đại học Tây Bắc Ngữ văn 68,8

93 Lò Văn Hưng 05/02/1997 Thái Đại học Tây Bắc Ngữ văn 66,3

94 Lò Duy Lâm 14/3/2000 Thái Đại học Tây Bắc Ngữ văn
Vắng

95 Ngô Thị Minh Phương 29/6/1999 Kinh Đại học Tây Bắc Ngữ văn 77,5

96 Lò Thị Phượng 26/12/1996 Thái Đại học Tây Bắc Ngữ văn 75

97 Lê Thị Tâm 19/9/1992 Kinh Đại học SP Hà Nội Ngữ văn 82,5

98 Nông Thị Tuyên 20/02/1994 Tày ĐHSP Thái Nguyên Ngữ văn 80

99 Nguyễn Phương Thảo 23/3/1993 Kinh Đại học Tây Bắc Ngữ văn 80

100 Lê Thúy Trang
12/02/1998

Kinh Đại hoc Tây Bắc Ngữ văn
Vắng

101 Lò Thu Trang 15/9/1997 Thái Đại học Tây Bắc Ngữ văn 82,5

102 Lường Phương Trang 29/5/1997 Thái Đại học Tây Bắc Ngữ văn 81,9

103 Trần Thị Uyên 17/02/1999 Kinh
ĐH giáo dục - ĐH Quốc 

Gia
Ngữ văn 81,3

104 Oàng Phương Xuân 07/3/1997 Xạ phang Đại học Tây Bắc Ngữ văn 70

105 Phạm Bá Hải 11/7/1998 Kinh Đại học SP Hà Nội 2 Sinh học 80

106 Lò Thị Hằng 09/01/1992 Thái Đại học Tây Bắc Sinh học 85

107
Phạm Thị Hồng 01/11/1989

Kinh Đại học SP Hà Nội Sinh học
Vắng

108 Nguyễn Thành Luân 13/11/1995 Kinh
Đại học SP- ĐH Thái 

Nguyên
Sinh học 82,5

109 Phạm Ngọc Quỳnh 08/8/1999 Kinh Đại học SP Hà Nội 2 Sinh học
Vắng

110 Nguyễn Thị Thu Thảo 27/02/1998 Kinh Đại học SP Hà Nội 2 Sinh học 77,5

111 Lường Thị Thích 11/5/1996 Thái Đại học Tây Bắc Sinh học 75

112 Cà Thị Yên 12/10/1992 Thái Đại học Tây Bắc Sinh học
Vắng

113 Nguyễn Thị Yến 09/12/1998 Kinh Đại học Tây Bắc Sinh học 93,8

114 Phạm Hải Yến 23/03/1996 Kinh Đại học SP Hà Nội Sinh học 92,5
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115 Hoàng Thị Giang 30/8/1999 Kinh Đại học Tây Bắc Tiếng Anh 62,5

116 Cà Thị Hoa 02/6/1998 Thái
Đại học SP- ĐH Thái 

Nguyên
Tiếng Anh

Vắng

117 Nguyễn Thị Loan 29/7/1991 Kinh Đại học Tây Bắc Tiếng Anh 81,3

118 Bùi Việt Phương 04/5/1997 Kinh ĐH Tây Bắc Tiếng Anh 52,5

119 Giàng Thị Trang 08/8/1997 Mông ĐH Thái Nguyên Tiếng Anh 52,5

120 Lê Quỳnh Trang 07/8/1998 Kinh Đại học Tây Bắc Tiếng Anh 73,8

121 Mai Thị Ngọc Uyển 20/02/1991 Kinh ĐH Công nghệ Hà Nội Tiếng Anh
Vắng

122 Hoàng Văn Cương 26/03/1994 Tày ĐHSP Thái Nguyên Toán 50

123 Vì Văn Hoàng 08/10/1997 Thái Đại học Tây Bắc Toán 65

124 Phạm Thị Hồng 15/02/1999 Kinh ĐHSP Thái Nguyên Toán 75

125 Nguyễn Kim Hùng 22/02/1998 Kinh
Đại học SP- ĐH Thái 

Nguyên
Toán 65

126 Lò Văn Khương 25/11/1989 Thái Đại học SP Hà Nội Toán 62,5

127 Trần Thế Mạnh 17/10/1996 Kinh ĐHSP Hà Nội Toán 75

128 Lầu Thu Phương 05/6/1994 Mông Đại học Tây Bắc Toán 55

129 Vũ Thị Phượng 08/08/1997 Kinh ĐHSP Hà Nội Toán 60

130 Tòng Kim Son 10/3/1991 Thái Đại học Tây Băc Toán 52,5

131 Lò Thị Thanh 05/10/1993 Thái Đại học Tây Bắc Toán 50

II Vị trí việc làm nhân viên

1 Cà Văn Đoàn 22/6/1988 Thái Viện học mở Hà Nội Nhân viên Kế toán
Vắng

2 Nguyễn Thị Thu Huyền 26/05/1987 Kinh
ĐH Kinh tế 

Quốc dân
Nhân viên Kế toán 78

3 Tạ Thị Thúy Linh 02/5/1999 Kinh CĐKT- KT Điện Biên Nhân viên Kế toán 25

4 Nguyễn Thị Lụa 02/01/1988 Kinh Đại học Kinh tế Quốc dân Nhân viên Kế toán
Vắng

5 Lò Thị Nga 01/5/1998 Thái Đại học Tây Bắc Nhân viên Kế toán 10

6 Sùng A Cở 05/4/1992 Mông Học viện Nông nghiệp Nhân viên TB-TN 80

7 Quàng Thị Lan 06/10/1998 Thái Đại học SP Hà Nội Nhân viên TB-TN 78

8 Pòong Thị Quy 05/10/1999 Thái Học viện HC quốc gia Nhân viên TB-TN 70

9 Lò Thị Thêm 02/10/1994 Thái CĐSP Điện Biên Nhân viên TB-TN 53

10 Trịnh Hương Giang 24/7/1997 Kinh Học viện Tài Chính Nhân viên Thủ quỹ 96

11 Nguyễn Thị Ngọc Hà 09/03/1988 Kinh Cao đẳng CN và xây dựng Nhân viên thủ quỹ 73,5

12 Vừ A Lềnh 18/9/1998 Mông ĐH Tây Bắc Nhân viên Thủ quỹ
Vắng
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13 Lê Vũ Bảo Ngọc 17/12/1999 Kinh Học viện Tài Chính Nhân viên thủ quỹ
Vắng

14 Lường Tất Thành 18/11/1995 Thái Đại học ĐH Phenikaa Nhân viên Thủ quỹ 81

15 Trần Thị Phương Thảo 20/12/1999 Kinh ĐH Kinh tế Quốc dân Nhân viên Thủ quỹ
Vắng

16 Lò Thị Xuân 01/01/1992 Khơ mú Cao đẳng nghề Điện Biên Nhân viên thủ quỹ 30

17 Nguyễn Tuấn Anh 24/7/1986 Kinh Trung cấp Y tế Điện Biên Nhân viên y tế 77

18 Sùng A Do 14/9/1987 Mông Cao đẳng y tế Phú Thọ Nhân viên y tế 33,5

19 Quàng Thị Hị 05/02/1992 Thái Cao đẳng y tế Phú Thọ Nhân viên y tế 77

20 Lò Văn Khám 27/01/1993 Thái Trung cấp Quân Y 1 Nhân viên y tế 35

21 Mạc Văn Nhợi 12/12/1989 Thái Cao đẳng Y tế Điện Biên Nhân viên Y tế 36

22 Trần Thi Sen 02/8/1991 Kinh Cao đẳng Y tế Điện Biên Nhân viên y tế
Vắng

23 Thào A Sử 22/11/1988 Mông Cao đẳng y tế Phú Thọ Nhân viên y tế 34

24 Lò Văn Tướng 06/06/1991 Thái Cao đẳng y tế Phú Thọ Nhân viên y tế 21

25 Lê Trọng Thống 19/5/1991 Kinh
Trường trung cấp dược 

Tuệ Tĩnh
Nhân viên y tế 79

26 Lò Thị Thơm 20/7/1989 Thái Cao đẳng Y tế Điện Biên Nhân viên y tế
Vắng

27 Tòng Văn Trình 22/4/1991 Thái Cao đẳng y tế Sơn La Nhân viên y tế
Vắng

Tổng số: 158 thí sinh./.

Điện Biên, ngày 20 tháng 8 năm 2022

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC NĂM 2022

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Nguyễn Văn Đoạt
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